
MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 1 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

Mạch kiến thức  

và kĩ năng 

Số câu,  

số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Số học:  

+ Biết đọc, viết, so sánh, 

xác định giá trị theo vị trí 

của các chữ số trong số 

thập phân. 

+  Thực hiện được các 

phép tính với số thập 

phân 

+ Tính giá trị của biểu 

thức, tìm thành phần 

chưa biết. (liên quan đến 

số thập phân). 

Số câu 3   1     3 1 

Số điểm 3,0 1  1,0     3,0 1,0 

Câu số 1,2,6   7       

2. Đại lượng và đo đại 

lượng: Biết tên gọi, kí 

hiệu và các mối quan hệ 

giữa các đơn vị đo độ 

dài, diện tích, khối 

lượng; viết được số đo độ 

dài, diện tích, khối lượng 

dưới dạng thập phân. 

Số câu     1    1  

Số điểm     1,0    1,0  

Câu số     3      

3. Tỉ số phần trăm:  

Biết giải và trình bày lời 

giải các bài toán về tỉ số; 

tỉ số phần trăm. 

Số câu   1     1 1 1 

Số điểm   1,0     1,0 1,0 1,0 

Câu số   4     9   

4. Yếu tố hình học: 

 Giải được các bài toán 

liên quan đến diện tích 

các hình đã học. 

Số câu   1   1   1 1 

Số điểm   1,0   2,0   1,0 2,0 

Câu số   5   8     

Tổng Tổng số 

câu 

3  2 1 1 1  1 6 3 

Số điểm 3,0  2,0 1,0 1,0 2,0  1,0 6,0 4,0 

Tổng  

số điểm 

3,0 3,0 3,0 1,0 10,0 

 

ĐỀ KIỂM TRA 

M1-Bài 1. (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

     a) Số “Ba mươi sáu phẩy năm mươi lăm” viết là: 

 A. 306,55 B. 36,55 C. 36,505 D. 306,505 

     b) Phân số 
3

6
 được viết dưới dạng số thập phân là: 

 A. 3,06 B. 3,6 C. 0,36 D. 0,5 



M1-Bài 2. (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

      . Kết quả của phép tính 14,3 –  23 × 0,1 + 0,0037 × 1000 là: 

 A. 53,6 B. 49 C. 20,3 D. 15,7 

M3-Bài 3. (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 
3

4
 kg 3,3 hg = …………… g     

b) 0,57 yến 8 kg = …………… kg 

c) 8m2 22 cm2 = ……………. dm2    

d) 3 ha 300 m2 = …………….. dam2 

M2- Bài 4. (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

       Một người bán hàng đã bỏ ra 1 500 000 đồng để nhập hàng. Sau khi bán hết số hàng 

đó, người ấy lãi 10%. Tổng số tiền người đó thu được sau khi bán hết hàng là: 

 A. 1 650 000 đồng  B. 150 000 đồng 

 C. 1 150 000 đồng  D. 16 500 000 đồng 

 M2- Bài 5. (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

      Diện tích của một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 12,5 cm và chiều cao tương 

ứng là 3dm là: 

 A. 18,75 dm2 B. 18,75 cm2 C. 187,5 cm2 D. 187,5 dm2             

M1- Bài 6. (1 điểm). 

  a) Kết quả 15,62 x 3,4 là: 

          A. 5,3108                 B. 531,08                 C. 53,108                   D. 5310,8 

 b) Kết quả   237,12 : 5,2 là. 

          A. 45,6;               B. 4,5;          C. 456;        D. 0,456 

M2- Bài 7. (1 điểm). Đặt tính rồi tính 

a) 135,288 + 21,99 b) 383,12 – 22,333 c) 23,87 × 23,1 d) 75,52 : 32 

   M3- Bài 8. (2 điểm): Giải bài toán sau: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, 

chiều rộng ngắn hơn chiều dài 9 m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. 

Tính diện tích phần đất còn lại.Bài 9 (1 điểm) Tổng của hai số là 0,25, thương của hai số 

cũng bằng 0,25. Tìm hai số đó. 

        

 

 



ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM 

Bài 1  

Một bài  0,5đ) 

 

Bài 2   

 

Bài 3   

(Một bài  0,25 

đ) 

Bài 4   Bài 5  Bài 6  

Một bài 0,5đ) 

 

a)  B. 36,55           

b) D. 0,5                                     

D.15,7                 a)  1080g                         

b) 13,7 kg  

c) 800,22 dm2 

d) 303 dam2     

A. 1 650 000 đồng  C.187,5cm2                                  a) C. 53,108 

 b) A. 45,6                                                                

Phân tích bài 3 

a) 
3

4
 kg 3,3 hg = 0,75 kg + 3,3 hg = 750 g + 330 g = 1080 g 

Vậy số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là 1080 

b) 0,57 yến 8 kg = 0,57 yến + 8 kg = 5,7 kg + 8 kg = 13,7 kg 

Vậy số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là 13,7 

c) 8m2 22 cm2 = 8 m2 + 22 cm2 = 800 dm2 + 0,22 dm2 = 800,22 dm2 

Vậy số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là 800,22 

d) 3 ha 300 m2 = 3 ha + 300 m2 = 300 dam2 + 3 dam2 = 303 dam2 

Vậy số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là 303 

 M2- Bài 7. (1 điểm). Đặt tính rồi tính. (Một bài  0,25 đ) 

 135,288

   21,99

    157,278


 

 383,12

   22,333

    360,787


 

     23,87

     23,1

       23 87

     716 1

   4774    

   551,397



 

3275,52

2,3611 5

  1 92

       0

 

M3- Bài 8: Giải bài toán sau: 

Tóm tắt: ( 0,25đ) 

Chiều dài: 24 m. 

Chiều rộng ngắn hơn chiều dài: 9 m. 

25% diện tích làm nhà. 

Diện tích còn lại.... m2 ?.  

Giải 

Bài giải 



Chiều rộng mảnh đất là: 

24 – 9 = 15 (m)      ( 0,25đ) 

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 

24 × 15 = 360 (m2)      ( 0,25đ) 

Diện tích phần đất làm nhà là: 

360 × 25 : 100 = 90 (m2)      (0,5đ) 

Diện tích mảnh đất còn lại là: 

360 - 90 = 270 (m2)      (0,5đ) 

Đáp số: 270 m2          (0,25đ) 

M4. Bài 9 Tổng của hai số là 0,25, thương của hai số cũng bằng 0,25. Tìm hai số đó. 

Ta có a+ b= 0,25 và  
a

b
 = 0,25 

 

Số bé là: 

  0,25: (1 + 4) = 0,05     (0,75 điểm) 

Số lớn là: 

  0,25 - 0,05 = 0,2    (0,5 điểm) 

    Đáp số: Số bé 0,05 

       Số lớn 0,2 (0,25 điểm) 

Duyệt BGH 
 

Người ra đề 
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